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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài:
- Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu.
- Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (80%), tự luận (20%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Trong cuộc sống, thích ứng với sự thay đổi sẽ giúp cá nhân:
A. Kiên định trong mọi hoàn cảnh.	B. Vượt qua thay đổi của hoàn cảnh.
C. Nhận được kết quả tiêu cực.	D. Chịu đựng hoàn cảnh bất lợi.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân?
A. Thường xuyên được người thân động viên.	
B. Đi du lịch cùng người thân trong gia đình.
C. Người thân yêu đột ngột qua đời.	
D. Lập nhóm mạng xã hội với người thân.
Câu 3: Thay đổi nào dưới đây về môi trường không ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân và gia đình?
A. Bão lớn thường xuyên xuất hiện.	
B. Triều cường xuất hiện ở quê hương.
C. Hạn hán khiến mùa màng thất thu.	
D. Cập nhật bản tin thời tiết hàng ngày.
Câu 4: Biện pháp nào dưới đây giúp các cá nhân rèn luyện kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi?
A. Chủ động tìm hiểu để thích ứng.	B. Không làm gì để không thay đổi.
C. Suy nghĩ tiêu cực và luôn bi quan.	D. Luôn tìm kiếm chờ đợi may mắn.
Câu 5: Việc mỗi cá nhân sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thách thức để vượt qua thay đổi trong cuộc sống là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?
A. Không chấp nhận sự thay đổi với bản thân.
B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Suy nghĩ và hành động một cách tích cực.
D. Rút kinh nghiệm để thích ứng.
Câu 6: Khi gặp phải sự thay đổi trong cuộc sống, cá nhân chủ động đánh giá, suy nghĩ, tham khảo các cách khác nhau để lựa chọn cách giải quyết vấn đề tích cực và phù hợp nhất là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?
A. Chấp nhận thay đổi là tất yếu.	B. Từ bỏ buông xuôi cho số phận.
C. Tìm hướng giải quyết phù hợp.	D. Suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Câu 7: Tiêu dùng thông minh là hành vi tiêu dùng một cách:
A. Có kế hoạch phù hợp.	B. Tự do theo sở thích.
C. Tùy ý và không tiết kiệm.	D. Luôn vượt khả năng bản thân.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh?
A. Mua được sản phẩm chất lượng.	B. Tiết kiệm được tiền bạc.
C. Thực hiện được kế hoạch chi tiêu.	D. Bị nhiều bạn bè xa lánh.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây thể hiện lợi ích của tiêu dùng thông minh?
A. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.	
B. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ.
C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên.	
D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền.
Câu 10: Một trong những biểu hiện của tiêu dùng thông minh đó là việc mua sắm luôn luôn thực hiện theo:
A. Nhu cầu.	B. Kế hoạch.	C. Sở thích.	D. Người khác.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi tiêu dùng thông minh của mỗi cá nhân?
A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.	
B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy
C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.	
D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.
Câu 12: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là thể hiện hành vi tiêu dùng nào dưới đây?
A. Chi tiêu hà tiện.	B. Tiêu dùng thông minh.
C. Tiêu dùng vô tổ chức.	D. Tiêu dùng không hợp lý.
Câu 13: Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là gì?
A. Giáo dục, răn đe là chính.
B. Có thể bị phạt tù.
C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên.
Câu 14: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả do Nhà nước quy định từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là:
A. Trách nhiệm pháp lí.                      B.Vi phạm pháp luật.
C. Trách nhiệm gia đình                     D. Vi phạm đạo đức.
Câu 15: “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm:
A. Pháp luật dân sự.                          C. Pháp luật hành chính.
B. Pháp luật hình sự.                         D. Kỉ luật.
Câu 16: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:
A. Các quan hệ công vụ và nhân thân.
B. Các quy tắc quản lí nhà nước.
C. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
D. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
Câu 17: Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật?
A. Hai loại             B. Ba loại           C. Bốn loại             D.  Năm loại
Câu 18: Loại vi phạm nào xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm?
A. Vi phạm hình sự.                                 C. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm dân sự.                                   D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 19: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là:
A. Từ đủ 16 tuổi trở lên.                         C. Từ 18 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                          D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 20: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm mục đích gì?
A. Phạt tiền người vi phạm.
B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.
C. Lập lại trật tự xã hội.
D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội?
A. Quốc hội.            B. Chính phủ.             C. Viện Kiểm sát.            D. Toà án.
Câu 22: Trường hợp nào dưới đây không phải là vi phạm pháp luật?
A. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.
B. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện cố ý không đội mũ bảo hiểm.
C. Do mâu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù.
D. Chị H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
Câu 23: Trường hợp nào sau đây là vi phạm hình sự?
A. Đi xe máy chở 3 người.                             C. Đánh người gây thương tích 12%
B. Công chức vi phạm thời giờ làm việc.     D. Đi xe vào đường một chiều.
Câu 24: Hành vi nào sau đây là vi phạm hình sự?
A. Sản xuất buôn bán hàng giả có giá trị tương đương hàng thật 32 triệu đồng.
B. Bên mua không trả tiền đúng phương thức như thỏa thuận.
C. Công chức nhà nước thường đi làm trễ giờ.
D. Vi phạm quy định về an toàn giao thông.
Câu 25: Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà là vi phạm nào?
A. Vi phạm pháp luật hành chính.         C. Vi phạm kỷ luật.
B. Vi phạm pháp luật dân sự.                 D. Vi phạm pháp luật hình sự.
Câu 26: Bạn H 16 tuổi, điều khiển xe mô tô vào đường cấm. Bạn H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hành chính.              B. Kỉ luật.             C. Dân sự.                D. Hình sự.
Câu 27: Bà V vay tiền của anh H đã quá hạn, dây dưa mãi không chịu trả nợ. Vậy việc làm của bà V là hành vi vi phạm pháp luật? 
A. Kỷ luật.             B. Hành chính.               C. Dân sự.              D. Hình sự.
Câu 28: Ông H xây nhà lấn vào lối đi chung của các hộ khác. Ông H phải chịu trách nhiệm?
A. Hành chính.       B. Dân sự.      C. Hình sự.        D. Kỷ luật.
Câu 29: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là gì?
A. Đầu cơ.             B. Kinh doanh.               C. Nhập khẩu.           D. Xuất khẩu.
Câu 30: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích gì?
A. Làm từ thiện.     B. Giải trí.          C. Sở hữu tài sản.         D. Thu lợi nhuận.
Câu 31: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung gọi là?
A.Tiền.                 B. Sản vật.                C. Thuế.                    D. Sản phẩm.
Câu 32: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để làm gì?
A. Chỉ vào việc riêng của cá nhân.
B. Chi tiêu cho những công việc chung.
C. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.
D. Trả lương lao động trong công ty tư nhân.
Câu 33: Nhà nước ta quy định mức thuế cao với mặt hàng nào sau đây?
A. Xăng các loại.      B. Rượu dưới 20 độ.      C. Thuốc lá điếu.     D. Nước sạch.
Câu 34: Theo quy định của pháp luật, mặt hàng nào dưới đây người dân không được phép kinh doanh?
A. Thuốc bảo vệ thực vật.                    C.Thuốc chữa bệnh.
B. Thuốc lá.                                          D.Thuốc nổ.
Câu 35: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ?
A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 36: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
A. Công dân có quyền kinh doanh bất kì nghề gì, hàng gì.
B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.
D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 37: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 – sửa đổi, bổ sung năm 2009: Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
A. 2 năm đến 4 năm.                           C. 2 năm đến 5 năm.
B. 2 năm đến 6 năm.                            D. 2 năm đến 7 năm.
     Câu 38: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc nào sau đây?
A. Chi trả lương cho công chức.                C. Tích luỹ cá nhân.
B. Làm đường xá, cầu cống.                       D. Xây dựng trường học công.
Câu 39: Công ty B kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ty B đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.
D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.
Câu 40: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
A. Đạo đức trong kinh doanh.
B. Mặt hàng kinh doanh.
C. Đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
D. Quyền công dân trong kinh doanh.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
Theo các cơ quan chức năng, vi phạm pháp luật xảy ở nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) thường tập trung ở các hành vi như tự giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, gây mất trật tự công cộng; sử dụng pháo nổ trái phép; buôn bán, sử dụng ma túy; bạo lực học đường; cướp giật, trộm cắp tài sản… Nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều em phải đứng trước vành móng ngựa. Điển hình ngày 28/3/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Quốc V. (15 tuổi), trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là N.P.H. – bạn học lớp 9 của V. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lớp học, khi V. nói chuyện riêng và bị H. nhắc nhở. Sau đó, cả hai gặp nhau tại quán đối diện trước cổng trường. Tại đây, V. đã lấy con dao nhỏ tự chế đâm 1 nhát vào bụng H., gây tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với bị hại là 55%. Tại tòa, V. khai giữa mình và bị hại vốn là bạn bè cùng lớp, thường chơi với nhau, do bức xúc không làm chủ được hành vi nên lỡ tay đâm bạn. Bị cáo bày tỏ hối hận vì hành vi của bản thân. Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt Lưu Quốc V. 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.
(Theo baonghean.vn)
A. Lưu Quốc V bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” là hoàn toàn đúng người, đúng tội.
B. Hành vi “Giết người” của V là vi phạm pháp luật hình sự.
C.  Nguyên nhân dẫn đến hành vi “Giết người” của V là từ mâu thuẫn bạo lực học đường.
D. Hành vi “Giết người” của V là vi phạm kỉ luật vì nguyên nhân là do mâu thuẫn bạo lực học đường.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Gian lận, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh
Từ năm 2010 đến 2017, Cường thành lập và điều hành hoạt động nhiều công ty cùng một chi nhánh để mua bán cát. Khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát không rõ nguồn gốc tại An Giang, Đồng Tháp và bán lại cho các doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh, thành phố... Việc thanh toán tiền bán cát hơn 84 tỷ đồng được thực hiện qua hai tài khoản ngân hàng của Cường và con gái. Tuy nhiên, các giao dịch này đều không được Cường xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra nhằm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.
Năm 2017, Cường biết Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang bán lô đất gần 3.000m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng do không thanh toán nợ. Cường đã liên hệ với ngân hàng, chủ lô đất thỏa thuận mua với giá hơn 30 tỷ đồng. Sau đó, Cường chuyển số tiền 8 tỷ đồng (nhằm rửa tiền trốn thuế 800 triệu đồng) từ tiền bán cát cho ngân hàng để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất...
(Theo báo nhandan.vn)
A. Hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng của Cường là đúng.
B. Hành vi sử dụng 8 tỷ đồng của Cường để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ngân hàng là hành vi rửa tiền.
C. Khi kinh doanh bất cứ mặt hàng nào được pháp luật cho phép, công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế.
D. Việc nộp thuế góp phần vào việc tăng thu nhập ngân sách, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi.
PHẦN III: Tự luận 
Câu 1: Em hãy chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc điểm trách nhiệm pháp lí của mỗi chủ thể dưới đây và xác định loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí tương ứng của từng chủ thể:
a. Ông P tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước, gây rối an ninh trật tự địa phương nên bị Toà án tuyên phạt 9 năm tù giam.
b. Anh N (20 tuổi) điều khiển xe mô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt tiền và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng.
c. Bạn T bị Ban Giám hiệu nhà trường khiển trách vì thường xuyên trốn học đi chơi.
d. Toà soạn báo G đăng tải bài viết sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của chị A nên bị Toà án buộc cải chính thông tin và xin lỗi chị A công khai.
Câu 2: Em đọc kĩ các tình huống và dựa vào kiến thức đã học để đưa ra lời khuyên cho chủ thể:
a. Chị gái Y mang về nhà nhiều loại mĩ phẩm, hoá chất lạ, không có nguồn gốc xuất xứ để sản xuất kem dưỡng da (kem trộn) bán kiếm lời. Sau khi pha trộn xong sản phẩm, chị báo Y mang các sản phẩm này đến trường bán cho bạn bè sử dụng rồi sẽ trả tiền công cho Y. Y băn khoăn không biết có nên làm theo lời chị hay không.
b. Bà Q sở hữu một căn nhà lớn ở mặt đường và cho một tổ chức nước ngoài thuê sử dụng với mức giá cao. Sau khi kí hợp đồng với đại diện tổ chức nước ngoài, bà Q được người quen khuyên nên làm giả một hợp đồng cho thuê nhà khác có mức giá cho thuê rẻ hơn thực tế để sử dụng kê khai nộp thuế, qua đó giảm bớt số tiền thuế phải nộp. Bà Q thắc mắc không biết làm như vậy có vi phạm pháp luật hay không.
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+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: Ông P tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước, gây rối an ninh trật tự địa phương
+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm hình sự
+ Loại trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hình sự
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+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: Anh N (20 tuổi) điều khiển xe mô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc
+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm hành chính
+ Loại trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hành chính

	        





	BGH Duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


	Người lập



Nguyễn Thị Thu Hòa



